
UBND XÃ SƠN ĐỒNG
PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI

DANH SÁCH
Về việc công khai, niêm yết danh sách cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội” đợt 2 năm 2025
(Kèm theo Thông báo số:              /TB-VHXH ngày      /10/2025 của phòng Văn hoá - Xã hội xã Sơn Đồng)

TT Họ và tên
Năm sinh Chức vụ, đơn vị

công tác(hiện tại
hoặc trước khi nghỉ

hưu)

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ
và phát triển Thủ đô Hà Nội

Đã nghỉ
hưu(Đánh
dấu x nếu

có)

Ghi chú

Nam Nữ

1 Ông Nguyễn Viết
Tình 1949 Thôn Đông, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của  HĐND thành phố Hà Nội:  là  công dân  cư  trú  tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng được tặng thưởng Huân chương kháng
chiến  hạng  Ba  tại  Quyết  định  số  77  KT/HĐNN  ngày
27/2/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của xã, thôn.
- Khen thưởng: Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng
Ba
- Kỷ luật: Không
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2 Bà Nguyễn Thị
Thanh 1949

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của  HĐND thành phố Hà Nội:  là  công dân  cư  trú  tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại
Quyết  định  số  25  KT/HĐBT  ngày  4/2/1987  của  Hội
đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

3 Bà Viết Thị
Phương 1951 Thôn Đồng, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của  HĐND thành phố Hà Nội:  là  công dân  cư  trú  tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất
tại Quyết định số 1127 KTCTN ngày 06/1/1997 của Chủ
tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước và địa phương.
- Kỷ luật: Không
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4 Bà Nguyễn Thị
Dần 1951

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

-Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của  HĐND thành phố Hà Nội:  là  công dân  cư  trú  tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại
Quyết  định số 1127 KT/CTN ngày 06/1/1997 của Chủ
tịch  nước  Cộng  hoà  XHCN  Việt  Nam;   Huy  chương
kháng chiến hạng Nhì tại Quyết định số 42 KT/HĐBT
ngày 22/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng,  chính sách pháp luật  của  Nhà nước,  gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa
phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

5 Ông Phan Trọng
Hữu 1947

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại
Quyết định số 42 KT/HĐBT ngày 22/4/1989 của Hội
đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa
phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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6 Ông Nguyễn Hữu
Đức 1950 Thôn Rảnh, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì
tại Quyết định số 179/2006/QĐ/CTN ngày 15/2/2006 của
Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

7 Ông Chu Hanh 1946 Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm h, khoản 4,
Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày
10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư
trú tại thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ
và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì
tại Quyết định số 77 KT/HĐNN ngày 27/2/2088 của Hội
đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: - Kỷ luật: Không
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8 Bà Nguyễn Trung
Thị Tý 1947

Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại
Quyết định số 1127 KT/CTN ngày 06/01/1997 của Chủ
tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

9 Ông Nguyễn Trác
Hữu 1949

Thôn 3, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba tại
Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày 10/3/1987 của Hội
đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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10 Ông Nguyễn Huy
Chí 1945

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất
tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 16/02/1987 của
Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành nghiêm chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

11 Bà Nguyễn Thị Bé 1934
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại
Quyết định số 42 KT/HĐBT ngày 22/4/1989 của Hội
đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành nghiêm chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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12 Bà Đỗ Thị Lê 1947
Thôn 2, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ và
được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất
tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 16/2/1987 của Hội
đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

13 Ông Nguyễn Văn
Bào 1948

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước tại mặt trận phía Nam và được tặng thưởng Huân
chương kháng chiến hạng Ba tại Quyết định số 955
KT/HĐNN ngày 10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước
Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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14 Ông Đỗ Xuân Đại 1942
Thôn 2, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày
10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

15 Bà Trịnh Thị Híu 1949
Thôn 2, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/1/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách và phát luật của Nhà nước, quy
chế, quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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16 Bà Nguyễn Thị
Liên 1946

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 116 KT/HĐBT ngày
02/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

17 Ông Lý Đức Duy 1934
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày
10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam; Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại Quyết định
số 42 KT/HĐBT ngày 22/4/1989 của Hội đồng Bộ
trưởng nước CHXHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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18 Bà Trí Thị Hoan 1955 Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 262 KT/CTN ngày
02/04/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

19 Ông Nguyễn Phú
Mỹ 1953 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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20 Ông Nguyễn
Trung Hưng 1943 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 20 KT/HĐNN ngày 26/8/1987
của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

21 Ông Nguyễn Đình
Hùng 1951

Thôn 3, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành nghiêm chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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22 Ông Nguyễn Văn
Thật 1951

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày
16/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

23 Ông Trần Quang
Tuyết 1939 Thôn Hàn, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 262 KT/CTN ngày
02/04/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy ước làng văn hoá, tích cực tham gia các
phòng trào xây dựng thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an
toàn.
- Kỷ luật: Không
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24 Ông Nguyễn Hữu
Phong 1935 Thôn Đông, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 114 KT/CTN ngày 02/3/2001
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân luôn chấp hành tốt
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

25 Ông Nguyễn Viết
Khanh 1946 Thôn Hàn, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/9/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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26 Bà Lý Thị Lai 1935
Thôn 3, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày
10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

27 Bà Vũ Thị Tý 1948
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 210 KT/CTN ngày 27/3/1998
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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28 Ông Nguyễn Văn
Lạc 1949

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 210 KT/CTN ngày 27/3/1998
của Chủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

29 Ông Nguyễn
Trung Hoà 1953 Thôn Hàn, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ tại
chiến trường Tây Nguyên và được tặng thưởng Huy
chương kháng chiến hạng Nhì tại Quyết định số 518
KT/CTNT ngày 30/12/1999 của Chủ tịch nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Khen thưởng: Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng
Ba.
- Kỷ luật: Không
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30 Ông Nguyễn Đăng
Bằng 1947 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

31 Ông Nguyễn Viết
Quý 1942 Thôn Rảnh, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/02/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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32 Ông Nguyễn Duy
Thuật 1946 Thôn Đông, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/02/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ
của địa phương nơi cư trú. Gia đình được công nhận gia
đình văn hoá; cá nhân là đảng viên 45 năm tuổi đảng,
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kỷ luật: Không

33 Bà Nguyễn Thị
Thọ 1956

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/9/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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34 Ông Phan Trọng
Vinh 1953

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 125 KT/HĐBT ngày
21/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

35 Ông Nguyễn Đình
Thơm 1953

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày
16/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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36 Ông Nguyễn
Trọng Đen 1949

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 197 KT/HĐBT ngày
04/7/1985 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

37 Ông Phạm Bạch
Ngọc 1936

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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38 Ông Nguyễn Đức
Soạn 1943 Thôn Thượng, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/02/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

39 Ông Trần Đình Tề 1946 Thôn Thượng, xã
Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 676 KT/HĐNN ngày
28/5/1985 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: Huân chương chiến công hạng Nhất tại
QĐ số 659 KT/HĐNN ngày 28/6/1991 của Hội đồng
Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Kỷ luật: Không
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40 Ông Nguyễn Đức
Hùng 1943 Thôn Thượng, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 1389 KT/CTN ngày 23/9/1997
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

41 Bà Khánh Thị
Thảo 1951

Thôn Thượng, xã
Sơn Đồng

(Nguyên Giáo viên
trường TH Sơn

Đồng)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Gia đình và bản thân luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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42 Bà Nguyễn Thị
Huệ 1949 Thôn Thượng, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 262 KT/CTN ngày 02/4/2001
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

43 Bà Kim Thị Lừng 1948 Thôn Thượng, xã
Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản than và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động
phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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44 Ông Nguyễn
Trung Khánh 1948 Thôn Hàn, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 133 KT/CTN ngày
12/3/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

45 Bà Vũ Thị Nhâm 1943
Thôn 3, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 210 KT/CTN ngày 27/3/1998
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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46 Ông Nguyễn Công
Tước 1950

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày
16/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

47 Ông Điều Huy
Quế 1949 Thôn Hàn, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 162 KT/HĐBT ngày
27/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú; gia đình được công nhận gia
đình văn hoá; hiện là đảng viên 50 năm tuổi đảng, hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
- Kỷ luật: Không
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48 Bà Trung Thị Huệ 1937 Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú; là đảng viên 55 năm tuổi
đảng; gia đình văn hoá.
- Kỷ luật: Không

49 Bà Duy Thị Thông 1950 Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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50 Ông Nguyễn
Trung Hồng 1947 Thôn Hàn, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 1389 KT/CTN ngày 23/9/1997
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Cá nhân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước,quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

51 Ông Trần Quang
Giáp 1945 Thôn Hàn, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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52 Bà Viết Thị Thân 1946 Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 262 KT/CTN ngày
02/04/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

53 Bà Viết Thị Chi 1948

Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

(Giáo viên nghỉ hưu
tại trường TH Tiền

Yên)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



54 Ông Nguyễn Như
Đức 1932 Thôn Gạch, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/02/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

55 Ông Nguyễn Bá
Lương 1951

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 42 KT/HĐBT ngày
22/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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56 Ông Nguyễn Bá
Quỳnh 1955

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày
16/2/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

57 Ông Nguyễn
Trung Dũng 1952 Thôn Đông, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 114 KT/CTN ngày 02/3/2001
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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58 Ông Lý Văn Kiêm 1940
Thôn 3, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 34 KT/CTN ngày 16/02/1987
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

59 Bà Khánh Thị Tân 1940 Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/02/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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60 Ông Nguyễn Bá
Thư 1940

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1062 KT/CTN ngày
26/12/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

61 Ông Phạm Tuấn
Chanh 1948

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 262 KT/CTN ngày
02/4/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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62 Bà Phú Thị Châu 1948 Thôn Rảnh, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 22 KT/HĐBT ngày
02/4/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

63 Ông Nguyễn Duy
Tỵ 1947 Thôn Rảnh, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 77 KT/HĐNN ngày 27/2/1988
của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng
Nhất.
- Kỷ luật: Không
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64 Ông Nguyễn Đăng
Dụng 1952 Thôn Chiêu, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

65 Bà Viết Thị Thu 1943 Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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66 Bà Khánh Thị
Xuân 1948 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

67 Bà Chí Thị Mơ 1949 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 170 KT/HĐBT ngày
19/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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68 Bà Phan Thị Lạng 1946
Thôn 4, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/9/1997 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương,  nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

69 Bà Viết Thị Thìn 1950 Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 170 KT/HĐBT ngày
19/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương,  nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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70 Bà Trần Thị Mai 1941 Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Quyết định số 114 KT/CTN ngày 02/03/2001
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Kỷ luật: Không

71 Bà Viết Thị Ngân 1952 Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 518 KT/CTN ngày
30/12/1999 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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72 Bà Nguyễn Thị
Nhàn 1949 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

73 Ông Nguyễn Tuấn
Sửu 1949 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại Nghị quyết số 282 KT/HĐNN ngày
02/7/1985 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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74 Ông Nguyễn Văn
Mỹ 1955

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 16/2/1987
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

75 Ông Nguyễn Đăng
Thông 1950 Thôn Chiêu, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại Quyết định số 253 KT/HĐBT ngày
16/10/1985 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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76 Ông Nguyễn Đăng
Ty 1948 Thôn Chiêu, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/2/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

77 Bà Đặng Thị Cầm 1946 Thôn Chiêu, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 114 KT/CTN ngày
02/03/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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78 Ông Vũ Tiến Ty 1953
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

79 Ông Vũ Tiến
Khanh 1947

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 16/2/1987
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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80 Bà Đoàn Thị Hà 1950
Thôn 3, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

81 Ông Nguyễn Chí
Khương 1946

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 42 KT/HĐBT ngày 22/4/1989
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam; Huân chương kháng chiến hạng Ba tại Quyết định
số 955 KT/HĐNN ngày 10/3/1987 của Hội đồng Nhà
nước Cộng hoà XHCH Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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82 Bà Nguyễn Thị
Mão 1945

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 42 KT/HĐBT ngày 22/4/1989
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam; Huy chương kháng chiến hạng Nhất tại Quyết định
số 34 KT/HĐBT ngày 16/2/1987 của Hội đồng Bộ
trưởng nước Cộng hoà XHCH Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

83 Ông Vũ Tiến Mậu 1946
Thôn 2, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 05 KT/HĐBT ngày 09/1/1985
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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84 Bà Nguyễn Thị
Hoà 1947 Thôn Tiền Lệ, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 2065 QĐ/CTN ngày
23/11/2012 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa
phương.
- Kỷ luật: Không

85 Bà Nguyễn Thị
Ngọ 1954 Thôn Tiền Lệ, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 262 QĐ/CTN ngày 02/4/2001
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa
phương.
- Kỷ luật: Không
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86 Ông Lương Văn
Chức 1943 Thôn Chiêu, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/2/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa
phương.
- Kỷ luật: Không

87 Bà Nguyễn Thị Tý 1924
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 42 KT/HĐBT ngày22/4/1989
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa
phương nơi cư trú; gương mẫu, tích cực tham gia các
hoạt động, phong trào tại địa phương
- Kỷ luật: Không
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88 Ông Đỗ Xuân Dư 1954
Thôn 2, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 171 KT/HĐBT ngày
24/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

89 Ông Đỗ Xuân Quý 1951
Thôn 3, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1062 KT/CTN ngày
26/12/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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90 Ông Nguyễn Đăng
Bát 1949 Thôn Ngã Tư, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

91 Ông Nguyễn Trí
Châu 1938

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/9/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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92 Ông Nguyễn Doãn
Cường 1947 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 955 KT/HĐNN ngày
10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa
phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

93 Bà Phú Thị Dậu 1945 Thôn Rảnh, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/9/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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94 Bà Trí Thị Nhung 1945 Thôn Đông, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

95 Ông Nguyễn Duy
Luyến 1936 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 791 KT/CTN ngày
13/03/1996 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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96 Bà Khánh Thị
Hạnh 1950 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/09/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

97 Bà Đặng Thị Thân 1944 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày 04/2/1988
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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98 Ông Nguyễn Viết
Bảo 1948 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 523 KT/HĐNN ngày
30/8/1984 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

99 Bà Trần Thị Bằng 1933 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/9/1997 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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100 Bà Nguyễn Thị
Canh 1943 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

101 Bà Bá Thị Bình 1952 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 114 KT/CTN ngày
02/03/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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102 Ông Nguyễn Xuân
Tuệ 1947 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 262 KT/CTN ngày 02/4/2001
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

103 Bà Nguyễn Thị
Ghi 1945 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 943 KT/CTN ngày 26/12/1986
của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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104 Ông Trần Quang
Chính 1953 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 156 KT/HĐBT ngày
19/10/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

105 Ông Nguyễn Bá
Chi 1937 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/02/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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106 Bà Văn Thị Tình 1943 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 955 KT/HĐNN ngày
10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

107 Bà Trung Thị Thủ 1940 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 170 KT/HĐBT ngày
19/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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108 Bà Trần Thị Loan 1949 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

109 Bà Đức Thị Thịnh 1945 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 170 KT/HĐBT ngày
19/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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110 Ông Nguyễn Duy
Hiệu 1940 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 922 KT/HĐNN ngày
10/1/1986 của Hội đồngNhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

111 Ông Nguyễn Văn
Toan 1949

Thôn 3, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 42 KT/HĐBT ngày 22/4/1989
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế,
quy định của địa phương và nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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112 Ông Phạm Tuấn
Điền 1944

Thôn 3, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 114 KT/CTN ngày
02/3/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

113 Ông Nguyễn Bá
Phong 1944

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 955 KT/CTN ngày 10/3/1987
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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114 Bà Nguyễn Thị
Đắn 1948

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 138 KT/CTN ngày
23/10/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương
mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa
phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

115 Ông Nguyễn Đức
Quảng 1942 Thôn Thượng, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 77 KT/HĐBT ngày
27/6/1986 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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116 Bà Nguyễn Thị
Viết Ngọ 1943 Thôn Thượng, xã

Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 77 KT/HĐNN ngày 27/2/1988
của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

117 Ông Nguyễn Xuân
Hợi 1946 Thôn Rảnh, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 77 KT/HĐNN ngày 27/2/1988
của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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118 Ông Nguyễn Đình
Đạo 1955

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 16/2/1987
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương, nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

119 Bà Đức Thị Vân 1948 Thôn Hàn, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/1/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Kỷ luật: Không
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120 Ông Nguyễn Chí
Yên 1947 Thôn Chiêu, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/2/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

121 Bà Bá Thị Ngoan 1952 Thôn Chiêu, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 114 KT/CTN ngày 02/3/2001
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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122 Ông Nguyễn Trí
Hảo 1949 Thôn Đồng, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/1/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,quy
định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

123 Ông Nguyễn Xuân
Lại 1953 Thôn Xa, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1062 KT/CTN ngày
26/12/2001 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,quy
chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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124 Ông Phạm Tuấn
Thịnh 1946

Thôn 3, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 34 KT/HĐBT ngày
16/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

125 Ông Nguyễn Viết
Đinh 1947 Thôn Gạch, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/02/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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126 Ông Nguyễn Viết
Thảo 1950 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

127 Bà Trung Thị Đãi 1947 Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 34 KT/HĐBT ngày
16/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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128 Bà Xuân Thị Hợi 1947 Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

129 Bà Bỉnh Thị
Nghĩa 1946 Thôn Đình, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt
chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Kỷ luật: Không
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130 Bà Phú Thị Thoa 1943 Thôn Đình, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Bà tại quyết định số 955 KT/HĐNN ngày
10/3/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn có
ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, quy chế quy định của cơ quan,
đơn vị và của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

131 Ông Nguyễn Duy
Hợi 1942 Thôn Chiêu, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 42 KT/HĐBT ngày
22/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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132 Ông Nguyễn Đình
Hồng 1949

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 34 KT/HĐBT ngày
16/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

133 Ông Nguyễn Đình
Nam 1941

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 1119 KT/CTN ngày
26/12/1996 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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134 Ông Trần Quang
Chước 1950 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 1389 KT/CTN ngày
23/9/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

135 Ông Nguyễn Văn
Hạc 1941 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 761 KT/HĐNN ngày
29/10/1985 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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136 Bà Trí Thị Ngọc 1942 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

137 Ông Nguyễn Bá
Viễn 1941 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 617 KT/HĐNN ngày
01/3/1985 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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138 Bà Trung Thị Tám 1950 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

139 Ông Nguyễn Chí
Đắc 1942

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 591 KT/HĐNN ngày
20/12/1984 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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140 Bà Vũ Thị Hoà 1945 Thôn Rô, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: tham gia kháng chiến
chống Mỹ cứu nước tại Hà Nội và được tặng thưởng
Huân chương kháng chiến hạng Ba tại quyết định số 943
KT/HĐNN ngày 26/12/1986 của Hội đồng Nhà nước
Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

141 Ông Nguyễn Viết
Nhỡ 1949 Thôn Xa, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng
Ba; Kỷ niệm chương chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí
Minh.
- Kỷ luật: Không
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142 Bà Viết Thị Tuyến 1949 Thôn Rảnh, xã Sơn
Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 42 KT/HĐBT ngày 22/4/1989
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

143 Ông Nguyễn Đức
Dần 1946 Thôn Rảnh, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/2/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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144 Ông Nguyễn Như
Chương 1937 Thôn Rô, xã Sơn

Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 77 KT/HĐNN ngày
27/2/1988 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
quy chế, quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

145 Ông Nguyễn Đình
Thi 1947

Thôn 4, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 955 KT/HĐNN ngày
10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm h, Khoản 4
Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày
10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: Huân chương
Lao động hạng Ba tại quyết định số 601/QĐ/CTN ngày
19/9/2002 của Chủ tịch nước.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào
của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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146 Bà Nguyễn Thị
Kim Thoa

Thôn Yên Thái, xã
Sơn Đồng

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba tại quyết định số 77 KT/HĐNN ngày 27/2/1988
của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt
động phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

147 Bà Nguyễn Thị
Thuyết 1949

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày 04/2/1988
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt
động phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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148 Bà Nguyễn Thị
Dần 1950

Thôn 2, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 210 KT/CTN ngày 27/3/1998
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt
động phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

149 Ông Nguyễn Bá
Chi 1941

Thôn 1, xã Sơn
Đồng (xã Lại Yên

cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 114 KT/CTN ngày 02/3/2001
của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước,quy định của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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150 Bà Lý Thị Khánh 1949
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 1127 KT/CTN ngày
06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt
động phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không

151 Bà Đào Thị Bé 1944
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhì tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt
động phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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152 Nguyễn Thị Diệp 1945
Thôn 1, xã Sơn

Đồng (xã Lại Yên
cũ)

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, Điều 5
của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025
của HĐND thành phố Hà Nội: là công dân cư trú tại
thành phố Hà Nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất tại quyết định số 25 KT/HĐBT ngày
04/02/1988 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam.
Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại Quyết định số 42
KT/HĐBT ngày 22/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng
nước CHXHCN Việt Nam.
- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn
vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân và gia đình luôn
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt
động phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
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